
 1 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            

HUYỆN ĐẮK R’LẤP                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  TỈNH ĐẮK NÔNG 

Bản án số: 34/2017/HSST 

Ngày 16/8/2017 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK R’LẤP, TỈNH ĐẮK NÔNG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn  Văn Hồng 

Các hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Xuân Thùy 

2. Ông Nguyễn Sơn. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà: Bà Phan Thị Hòa, Cán bộ Tòa án nhân 

dân huyện Đắk R’Lấp. tỉnh Đắk Nông. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông tham gia phiên 

tòa: Ông Trần Quốc Sơn, Kiểm Sát viên. 

Ngày 16 tháng 8 năm 2017, tại tại phòng xử án Tòa án nhân dân huyện Đắk 

R’Lấp, tỉnh Đắk Nông xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

35/2017/HSST ngày 07 tháng 7 năm 2017 đối với bị cáo: 

Hồ Văn L, sinh năm 1995 tại Quảng Nam; nơi ĐKNHTT: Thôn 11, xã N, huyện 

Đ, tỉnh Đắk Nông; chỗ ở hiện nay: Không ổn định; nghề nghiệp: Thợ cơ khí; trình độ 

văn hoá: 09/12; con ông Hồ Văn Đ, sinh năm 1957 và con bà Phan Thị D, sinh năm 

1960; Nhân thân: Ngày 21/9/2016 bị Công an huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người 

khác số tiền 2.500.000đồng, bị cáo chưa chấp hành; bị bắt tạm giam từ ngày 24/52017 – 

Có mặt.  

Những người bị hại:  

- Anh Vương Nhật A, sinh năm 1990 – Vắng mặt 

 - Anh Vương Nhật P, sinh năm 1993 – Có mặt 

Cùng trú tại: Thôn 14, xã W, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông.  

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Hồ Văn L bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk 

Nông truy tố về hành vi phạm tội như sau: 
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Ngày 23/02/2016, trong quá trình ăn nhậu tại tổ 6, thôn 14, xã W, huyện Đ, 

giữa ông Nguyễn Ngọc H (SN: 1963) với anh Vương Nhật A (SN: 1990) và anh 

Vương Nhật P (SN: 1993) – đều trú cùng thôn 14, xã W xảy ra mâu thuẫn. Anh A và 

anh P có dùng tay, chân đấm đá ông H nhưng không xảy ra thương tích gì. Sau đó, 

được mọi người can ngăn thì bỏ về. Đến trưa ngày 24/02/2016, ông H kể lại cho con 

trai mình là Nguyễn Ngọc H1 (SN: 1995) nghe sự việc bị anh A và P đánh. H1 nghe 

xong thì xin số điện thoại của anh P thông qua bạn bè. H1 gọi điện thoại cho anh P 

và hai bên thách thức đánh nhau. 

Đến khoảng 11 giờ ngày 25/02/2016, H1 đến nhà Hồ Văn L (SN: 1995) tại 

thôn 11, xã N, huyện Đ để chơi. Tại đây, H1 và L cùng gọi Lê Quý H (SN: 1996, trú 

tại: thôn 9, xã Nhân Cơ) và Hoàng Văn Q (SN: 1997; trú tại: thôn 14, xã W) đến 

cùng tổ chức ăn nhậu. Trong lúc nhậu, H1 kể lại sự việc bố H1 bị anh A và anh P 

đánh. Đồng thời rủ L, H và Q vào nhà anh P đánh lại thì cả nhóm đồng ý. Lúc này, 

H gọi điện thoại cho anh P và hỏi “Mày đang ở đâu?”, anh P nói là “Tao đang ở 

nhà”. H1 nói “Tý nữa tao gặp mày tại hội trường thôn nói chuyện”. H1 quay sang 

hỏi L là “nhà mày còn cây mã tấu nào không?”. L vào nhà mang ra 01 cây xăm gạo 

(làm bằng kim loại dài khoảng 30cm, có một đầu nhọn) và 03 con dao (làm bằng 

kim loại, dài khoảng 01m, lưỡi sắc, nhọn). Chuẩn bị xong, H điều khiển xe mô tô 

nhãn hiệu YAMAHA, kiểu dáng TAURUS mang BKS: 48H6 - 5840 (chiếc xe này 

H mượn của anh Trần Hồng H– SN: 1988, trú tại: thôn 9, xã N, khi cho mượn anh 

Hải không biết H dùng làm phương tiện đi đánh nhau) chở H1 ngồi sau cầm cây xăm 

gạo và 01 con dao. Q điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda kiểu dáng Ware màu 

trắng đỏ, không rõ BKS (chiếc xe này Q mua của một người không rõ nhân thân) 

chở L ngồi sau cầm 02 con dao. Cả nhóm đi về hướng nhà anh A và anh P. Khi đến 

gần hội trường thôn 14, cách lô cao su khoảng 100m thì cả nhóm để xe lại và xuống 

đi bộ. H1 cầm cây xăm gạo, còn H, Q và L mỗi người cầm 01 con dao cùng tiến về 

phía hội trường thôn. Lúc này anh Vương Nhật A và anh Vương Nhật P đang đứng 

tại vườn cao su của nhà ông Nguyễn Văn T (SN: 1969) gần hội trường thôn 14. A và 

P mỗi người cầm một cây gậy bằng gỗ, dài khoảng 60cm. Khi nhìn thấy A và P thì 

H1 cầm cây xăm gạo lao về phía P thì bị P dùng gậy gỗ đánh trúng tay trái của H1. 

H1 dùng cây xăm gạo đâm P nhưng không trúng. Thấy vậy, A cầm gậy nhảy vào 

đánh H1 thì bị H cầm dao chém trúng đỉnh đầu bên trái của A. A đưa tay trái lên đỡ 

thì bị H chém trúng vào mặt sau cẳng tay trái. A lao vào giằng dao trên tay H. H1 

tiếp tục xông vào đâm P thì P bị trượt ngã. Lúc này, H1 cầm cây xăm gạo đâm vào 

mông phải của P nên P bỏ chạy. Q và L cầm dao có chém ra xung quanh nhưng 

không trúng ai. Ngay lúc đó, người dân xung quanh chạy ra can ngăn nên tất cả 
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dừng lại. Nhóm của H1 bỏ về, còn A và P được người dân chở đến bệnh viện cấp 

cứu. Sau khi gây thương tích cho anh A và P xong, H1 cầm cây xăm gạo và 03 con 

dao về nhà mình cất giữ. H đem trả chiếc xe mô tô mang BKS: 48H6 - 5840 cho anh 

Trần Hồng H. 

Tại các bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 434, 435 ngày 

27/9/2016 của Trung tâm pháp y Sở y tế tỉnh Đắk Nông kết luận (Bút lục số: 100, 

101): anh Vương Nhật P tổn thương ở mông phải do bị đâm bằng vật nhọn. Tỷ lệ tổn 

thương cơ thể do thương tích gây ra là 1% (Một phần trăm). Anh Vương Nhật A: 

“mẻ xương hộp sọ vùng đỉnh; mẻ 1/3 giữa xương trụ tay trái; sẹo vết thương đầu và 

cẳng tay trái; các tổn thương do bị chém bằng vật sắc gây nên. Tổng tỷ lệ tổn thương 

cơ thể do thương tích gây ra là 12% (mười hai phần trăm)”. 

Vật chứng vụ án: Cơ quan điều tra đã truy tìm 01 cây xăm gạo bằng kim loại 

dài 30cm và 03 con dao mà các bị can dùng gây thương tích nhưng không tìm thấy. 

Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda kiểu dáng Ware màu trắng đỏ, không 

rõ BKS mà Q sử dụng làm phương tiện phạm tội nhưng sau đó bán cho một người 

đàn ông không rõ nhân thân ở khu vực xã N thì Cơ quan điều tra đã truy tìm nhưng 

chưa thấy. 

Đối với hành vi của Nguyễn Ngọc H1, Lê Quý H và Hoàng Văn Q đã được xử 

lý tại Bản án số: 23/2017/HSST ngày 26/6/2017, của Tòa án nhân dân huyện Đắk 

R’Lấp. tỉnh Đắk Nông.  

Đối với anh Vương Nhật A và Vương Nhật P mặc dù có hành vi dùng tay, 

chân đánh ông Nguyễn Ngọc H vào ngày 23/02/2016 nhưng không có thương tích gì 

và ông H cũng có đơn từ chối giám định, Cơ quan CSĐT công an huyện Đắk R’Lấp 

cũng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nên không đề cập xử lý. 

Tại bản cáo trạng số 36/Ctr-VKS ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện Đắk R’Lấp quyết định truy tố ra trước Toà án nhân dân huyện để 

xét xử bị cáo Hồ Văn L về tội: “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 2 

Điều 104 của Bộ luật hình sự.    

Tại phiên toà bị cáo khai nhận: Sau khi bị cáo H1 rủ đi vào nhà anh P để giải 

quyết mâu thuẫn vì trước đó anh P, anh A có đánh ông Nguyễn Ngọc H (là bố của bị 

cáo H1), bị cáo đã đồng ý và vào nhà lấy 01 cây xăm gạo và 03 con dao mang đi. 

Khi đến tại hội trường thôn 14, xã W, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông thì bị cáo phát 

hiện anh P, anh A là người quen nên bị cáo không tham gia đánh mà tự ý nửa 

chừng chấm dứt hành vi của mình. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk 

Nông vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố về tội danh, điều luật áp dụng như nội 

dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: 

 Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47;  

Điều 33 Bộ luật hình sự. 
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 Xử phạt: Bị cáo Hồ Văn L từ 15 đến 18 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày (24/5/2017).  

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại không có yêu cầu bồi thường nên không 

đề cập xử lý. 

Về vật chứng của vụ án: Đã được xử lý tại Bản án số 23/2017/HSST ngày 

26/6/2017 của Tòa án nhân dân huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông nên không đề cập 

giải quyết.  

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ , ý 

kiến kiểm sát viên, lời khai của bị cáo, lời khai của những người tham gia tố tụng 

khác có trong hồ sơ vụ án.  

XÉT THẤY: 

Lời khai của bị cáo cơ bản phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, 

phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo là người có năng lực 

trách nhiệm hình sự, phải biết, cũng như pháp luật buộc bị cáo phải biết sức khỏe, 

tính mạng của con người là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Xuất phát 

từ mâu thuẫn giữa ông Nguyễn Ngọc H (là bố đẻ của Nguyễn Ngọc H1) với anh 

Vương Nhật A và Vương Nhật P trước đó, nên ngày 24/02/2016 khi nghe bị cáo 

Nguyễn Ngọc H1 rủ bị cáo cùng với bị cáo H và bị cáo Q vào thôn 14, xã W, huyện 

Đ, tỉnh Đắk Nông tìm anh Vương Nhật A và Vương Nhật P để đánh trả thù. Bị cáo 

đã đồng ý ngay và vào nhà của mình lấy 01 cây xăm gạo và 03 con dao đưa cho các 

bị cáo để gây án. Hậu quả làm cho anh Vương Nhật A bị thương tích với tỷ lệ 12% 

và anh Vương Nhật P bị thương tích với tỷ lệ là 1%. Còn việc bị cáo cho rằng sau 

khi đến hội trường thôn 14, xã W, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông thì bị cáo phát hiện anh 

P, anh A là người quen nên bị cáo không tham gia đánh mà tự ý nửa chừng chấm dứt 

hành vi là không có căn cứ. Bởi lẽ khi găp anh A, anh P là người quen bị cáo không 

ngăn cản hành vi phạm tội của các bị cáo khác. Sau khi bị các đối tượng dùng cây 

đánh rớt dao trên tay, bị cáo tiếp tục nhặt dao và cầm dao quơ qua, qua lại. Điều đó 

thể hiện ý thức phạm tội của bị cáo tới cùng. Vì vậy, đã có đủ căn cứ để kết luận bị 

cáo Hồ Văn L phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm a khoản 1, khoản 

2 Điều 104 của Bộ luật hình sự. 

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự qui định: 

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong 

các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm, hoặc bị phạt 

tù từ sáu tháng đến ba năm: 

a) Dùng hung khí nguy hiểm.  

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà 

tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các 
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trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt 

tù từ hai năm đến bảy năm”. 

Xét tính chất, mức độ, hành vi của bị cáo gây ra là nghiêm trọng. Hành vi 

của bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe của người khác được pháp luật hình 

sự bảo vệ, đồng thời gây mất trật tự an ninh tại địa phương. Do vậy, cần xử phạt 

bị cáo một mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của 

bị cáo, có xem xét đến tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân 

thân của bị cáo nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ý thức 

chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, đồng thời răn đe, phòng ngừa chung tội phạm.  

Trong vụ án này bị cáo Nguyễn Ngọc H1 là người chủ mưu, rủ rê lôi kéo các bị 

cáo H, Q, L thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo L khi được bị cáo H1 rủ đã đồng ý 

tham gia và vào nhà lấy 01 cây xăm gạo và 03 con dao mang đi, tuy không gây 

thương tích cho ai nhưng bị cáo cầm dao quơ qua, qua lại để hỗ trợ các bị cáo khác 

đánh anh A, anh P nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm. 

 Xét nhân thân bị cáo thì thấy trước khi phạm tội bị cáo không có tiền án, tiền 

sự. Sau khi phạm tội bị cáo đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt theo lênh truy nã 

của Công an huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, bị cáo không khắc phục và cũng 

như không tác động gia đình khắc hậu quả cho người bị hại, việc gia đình bị cáo cho 

rằng đã bồi thường cho người hại số tiền 6.600.00đ, bị cáo không biết việc gia đình 

bị cáo đã bồi thường số tiền trên. Tại phiên tòa bị cáo không ăn năn hối cải về hành 

vi phạm tội của mình mà bị cáo còn quanh co chối tội. Vì vậy không có căn cứ xem 

xét để áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự đối với bị cáo được. Việc người bị hại đã có 

đơn xin bãi nại và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đây là tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự theo quy định khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại không có yêu cầu bồi thường nên không 

đề cập xử lý. 

Về vật chứng của vụ án: Đã được xử lý tại Bản án số 23/2017/HSST ngày 

26/6/2017, của Tòa án nhân dân huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông nên không đề cập 

giải quyết.  

Xét các chứng cứ buộc tội của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ, phù hợp với 

quy định của pháp luật. Tuy nhiên Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

các tình tiết giảm nhẹ quy định điểm b, p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự là 

không có căn cứ; bởi lẽ sau khi phạm tội bị cáo đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị 

bắt theo lênh truy nã của Công an huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông  làm ảnh 

hưởng đến hoạt động bình thường của Cơ quan điều tra, kéo dài vụ án; tại phiên 

tòa  bị cáo không ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình mà còn quanh co 

chối tội; bị cáo không khắc phục hậu quả cho người bị hại, việc gia đình bị cáo 

khắc khục cho người bị hại số tiền 6.600.000đ bị cáo cho rằng không biết việc gia 

đình đã khắc phục hậu quả trên. Do vậy HĐXX không chấp nhận đề nghị nêu trên 

của Viện kiểm sát là có căn cứ và phù hợp.  
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Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên:  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Hồ Văn L phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng khoản 2 Điều 104, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Hồ Văn L 02 (Hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày 24/5/2017.  

2. Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại không có yêu cầu bồi thường nên 

không đề cập xử lý. 

3. Về vật chứng của vụ án: Đã được xử lý tại Bản án số 23/2017/HSST ngày 

26/6/2017, của Tòa án nhân dân huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông nên không đề cập 

giải quyết.  

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

về án phí, lệ phí Tòa án. 

 Buộc bị cáo Hồ Văn L phải nộp 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm.  

Bị cáo; người bị hại có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tròn kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản 

án được niêm yết. 

 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Đắk Nông; 

- Sở tư pháp tỉnh Đắk Nông; 

- VKSND huyện Đắk R’lấp; 

- CA huyện Đắk R’lấp; 

- THADS huyện Đắk R’lấp; 

- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Lưu  hồ sơ, văn phòng.  

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

                                  (Đã ký) 

                          Nguyễn Văn Hồng 
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